	       SỞ GD&ĐT BÌNH ĐỊNH
TRƯỜNG THPT SỐ 2 PHÙ CÁT
¯¯¯¯¯¯¯¯
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


BẢNG KÊ SỐ TIẾT DẠY, HỌC KỲ ........, NĂM HỌC 20...... -20.......
¯¯¯¯¯¯
Họ và tên giáo viên: ......................................................................... Tổ CM: ....................................
Giảng dạy: 
Từ tuần ....... đến ....... Môn: ..................... Các lớp: ..................................................................
Từ tuần ....... đến ....... Môn: ..................... Các lớp: ..................................................................
Từ tuần ....... đến ....... Môn: ..................... Các lớp: ..................................................................
Từ tuần ....... đến ....... Môn: ..................... Các lớp: ..................................................................
1. Số tiết chuẩn quy định: 	................ x ............. = ........................ tiết
Trong đó, số tiết được nghỉ để đi học: ...................................................................................................
Tổng học kỳ ......: ................... tiết
2. Công tác kiêm nhiệm:      
- Từ tuần: .............. đến tuần: ..............., ............ tiết x ........... tuần = ............... tiết
- Từ tuần: .............. đến tuần: ..............., ............ tiết x ........... tuần = ............... tiết
Cộng: .................. tiết/học kỳ
3. Số tiết thực tế giảng dạy:
- Từ tuần ........... đến tuần ............., ............. tiết x ............ tuần = ............ tiết
- Từ tuần ........... đến tuần ............., ............. tiết x ............ tuần = ............ tiết
- Từ tuần ........... đến tuần ............., ............. tiết x ............ tuần = ............ tiết
- Từ tuần ........... đến tuần ............., ............. tiết x ............ tuần = ............ tiết
- Ngoài giờ lên lớp: .......... tiết; Hướng nghiệp: ......... tiết; Trải nghiệm: ......... tiết
- Dạy thay (nếu có): ............... tiết, 
+ Dạy thay giáo viên: .............................................................., ............ tiết, 
+ Dạy thay giáo viên: .............................................................., ............ tiết, 
- Số tiết đi công tác (nếu có): ............... tiết, 
+ Do giáo viên: .........................................................., dạy thay: ............ tiết, 
+ Do giáo viên: .........................................................., dạy thay: ............ tiết, 
        Cộng: ..................... tiết/học kỳ
4. Tổng số giờ thực dạy và kiêm nhiệm (4 = 2+3): .................................. tiết/học kỳ.
5. Số tiết được tính giảng dạy vượt chuẩn là (5 = 4-1): ........................... tiết/học kỳ.
	[bookmark: _GoBack]Ghi chú: Lớp 12, 11 tiết NGLL tính 8 tiết/HK1, 10 tiết/HK2; HN tính 4 tiết/HK1, 5 tiết/HK2, kê khai vào giờ giảng dạy. Lớp 10 GVCN tính 02 tiết TN/tuần, GV dạy thay đã ký sổ đầu bài mới được tính tiết.
	Phù Cát, ngày   ........ tháng ....... năm 20......
Người đề nghị





	TT/TPCM duyệt
Tổng số tiết dạy vượt chuẩn là: ............ tiết




......................................................
	HIỆU TRƯỞNG
Duyệt số tiết dạy vượt chuẩn là: ............ tiết 




Trần Thúc Kháng


	     
